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3 a Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau, nhỏ hơn 5670 và chia hết 

cho 5? 
 1.0 

   Gọi abcd  là số thỏa mãn đề bài 5a   
Trường hợp 1: 5a   
+ Chọn  1;2;3;4 : 4a  cách 

+ Chọn  0;5 : 2d   cách 
+ Chọn , :8.7b c  cách 
TH 1 có 4.2.8.7=448 số 

0.5 

Trường hợp 2: 5 0, 6a d b     0,5 



+Nếu  6b   có 4 cách chọn ,b  7 cách chọn c: 28 số 
+Nếu  6 7b c     có  4 cách chọn c: 4 số 
TH 2 có 32 số  
Tổng số các số thỏa mãn đề bài : 448+32=480 số 

b Chọn 5 em sao cho số nữ không quá 2  1.0 
  + Trường hợp 1: 2 nữ, 3 nam, có 2 3

4 6.C C  cách 
+ Trường hợp 2: 1 nữ, 4 nam, có 1 4

4 6.C C  cách 
+ Trường hợp 3: 0 nữ, 5 nam, có 0 5

4 6.C C  cách 
0.5 

 

 Tổng số có 2 3
4 6.C C + 1 4

4 6.C C + 0 5
4 6.C C =186 cách  0.5 

4 a 'd  là ảnh của d  qua phép tịnh tiến theo véc tơ  1; 2 .v 
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 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ TOÁN 11-ĐỀ SỐ 2 
 

Câu NỘI DUNG ĐIỂM 
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3   2.0 
 a Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau, lớn hơn 5430 và chia hết cho 5?  

  

Gọi abcd  là số thỏa mãn đề bài 5a   
Trường hợp 1: 5a   
+ Chọn  6,7,8,9 : 4a  cách 

+ Chọn  0;5 : 2d   cách 
+ Chọn , : 8.7b c  cách 
TH 1 có 4.2.8.7=448 số 

0.5 

  

Trường hợp 2: 5 0, 4a d b     
+Nếu 4b   có 4 cách chọn b, 7 cách chọn c: tổng có 28 số 
+ Nếu 4b   có 4 cách chọn c: tổng 4 số 
TH 2 có 28+4=32 số  
Tổng số các số thỏa mãn đề bài : 448+32=480 số 

0,5 

 b  1,0 điểm  

  

+ Trường hợp 1: 2 nam, 3 nữ, có 2 3
4 6.C C  cách 

+ Trường hợp 2: 3 nam, 2 nữ, có 3 2
4 6.C C  cách 

+ Trường hợp 3: 4 nam, 1 nữ, có 4 1
4 6.C C  cách 

0.5 

  Tổng số có 2 3
4 6.C C + 3 2

4 6.C C + 4 1
4 6.C C =186 0.5 

4  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy … 3,0 
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 Vậy ' :2 7 0d x y    

Học sinh chỉ ghi đáp số, không giải thích được 0,5 điểm.  
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